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  ĐIỂM NHẤN CÔNG TÁC THÚ Y NĂM 2016 TẠI HÀ NỘI

Năm 2016, ngành Thú y Hà Nội gặp khá 
nhiều khó khăn như thành phố có tổng đàn gia 
súc, gia cầm lớn nhưng phương thức chăn nuôi 
nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao khoảng 60%. Từ ngày 
01/7/2016 Luật Thú y có hiệu lực trong đỏ có 
việc bỏ kiểm dịch nội tỉnh nên rất khó khăn trong 
công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở giết 
mổ, sơ chế, bảo quản kinh doanh động vật, sản 
phẩm động vật. Vấn đề an toàn thực phẩm được 
cả xã hội quan tâm nhưng các chế tài, quy định 
còn thiếu, chưa đồng bộ, ý thức chấp hành các 
quy định Nhà nước của người dân chưa cao, gây 
khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về 
phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Được 
sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng 
thuận của người dân công tác thú y trên địa bàn 
TP Hà Nội tiếp tục có chuyển biến tích cực góp 
phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển. 

Những điểm nhấn đáng ghi nhận đó là công 
tác tham mưu, phòng chống dịch bệnh, kiểm 
dịch kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú 
y, quản lý thuốc, thức ăn chăn nuôi và về sinh 
an toàn thực phẩm (ATTP). Về công tác tham 
mưu các giải pháp phòng chống dịch bệnh, Chi 
cục Thú y đã chủ động tham mưu với Sở Nông 
nghiệp & PTNT, UBND thành phố xây dựng Kế 
hoạch về công tác phòng, chống dịch bệnh gia 
súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm dịch, 
kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Đồng thời đề xuất các giải 
pháp để triển khai công tác phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả trên địa bàn 
Thành phố. 

Công tác tiêm phòng là một trong những giải 
pháp đặt lên hàng đầu để chủ động tạo miến 
dịch cho đàn gia súc gia cầm đã được triển 
khai đúng kế hoạch và đảm bảo các yêu cầu 
kỹ thuật. Kết quả tiêm phòng trong năm 2016 
vác xin LMLM cho đàn trâu bò với 316395 lượt 
con so cùng kỳ đạt 104 %, vắc xin LMLM cho 
lợn 653.009 lượt con, so cùng kỳ đạt 102,4 %; 
vắc xin Dại đã tiêm 417.629 lượt con so cùng kỳ 
đạt 108 %; vắc xin Dịch tả lợn 3311276 con so 
cùng kỳ đạt 140,7 %; vắc xin Tai xanh 422.187 
con so cùng kỳ đạt 95,6 %; vắc xin Cúm gia 
cầm 24.311.248 lượt con, so cùng kỳ đạt 112 
%. Ngoài đối tượng được hưởng vắc xin Thành 
phố hỗ trợ các đơn vị đã khuyến cáo, hướng dẫn 
người dân tự mua vắc xin phòng bệnh cho đàn 
vật nuôi kết quả đạt cao như tiêm phòng vắc xin 
THT trâu bò 50.926 lượt con; Tụ dấu 165.920 
lượt con; PTH lợn 653.287 lượt con; THT lợn 
378.640 lượt con; Đóng dấu lợn 19.862 lượt 
con; Newcastle 3.414.647 lượt con; Dịch tả vịt 
3.996.713 lượt con; THT gia cầm 981.548 lượt 
con; Gumboro 2.769.146 lượt con. 

Công tác quản lý, giám sát dịch bệnh năm 
2016 tại các quận, huyện và thị xã được thực 
hiện thường xuyên, nghiêm túc và duy trì chế 
độ báo cáo hàng ngày để kịp thời phát hiện 
nhanh xử lý kịp thời ổ dịch nhỏ lẻ. Đã tổ chức 
lấy mẫu huyết thanh 10.360; mẫu swabs 
gộp1.720 mẫu;  mẫu swabs đơn 840 mẫu, mẫu 
môi trường 180 mẫu để giám sát dịch bệnh. Kết 
quả kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng 
trên toàn thành phố đạt tỷ lệ bảo hộ theo quy 
định trên 70%. Nhiều huyện có tỷ lệ bảo hộ sau 
tiêm phòng cao lên tới 100% (Sơn Tây, Ba Vì, 
Phúc Thọ, Mê Linh). Trên cơ sỏ đó đã giúp Chi 
cục Thú y chỉ đạo, định hướng lựa chọn vắc xin 
phù hợp phòng bệnh trong năm 2017 và những 
năm tiếp theo. 

Kết quả vệ sinh tiêu độc năm 2016, đã triển 
khai 06 đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc đại trà và 
cấp bổ sung hóa chất cho các đơn vị chủ động vệ 
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sinh tiêu độc nơi nguy cơ cao. Tổng số hóa chất 
đã cấp và sử dụng 255.645 (lít, kg) các loại, tổng 
diện tích phun vệ sinh tiêu độc 318.157.600 (m2). 
Ngoài ra UBND các quận, huyện, thị xã và UBND 
các xã, phường, thị trấn hỗ trợ thêm 1.187tấn vôi 
bột; kinh phí hỗ trợ trên 2 tỷ đồng. Điều rất quan 
trọng là đến nay việc tổng tẩy uế môi trường tại 
các khu dân cư, các huyện, thị xã đã tạo thành 
nếp, thành phong trào vừa làm trong lành môi 
trường vừa góp phần đáng kể trong việc ngăn 
chặn, phòng chống dịch bệnh. 

Công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ 
sinh thú y động vật và SPĐV năm 2016 mặc dù 
có nhiều khó khăn nhất là từ 1/7/2016 theo Luật 
Thú y không còn kiểm dịch nội tỉnh nhưng Chi cục 
Thú y Hà Nội đã nhanh chóng tiếp cận làm tốt 
công tác tuyên truyền nên đã thực hiện tốt nhiệm 
vụ chuyên môn thu được kết quả đáng ghi nhận. 
Cụ thể kiểm dịch nhập về cơ sở trâu, bò 88.655 
con so cùng kỳ năm 2015 tăng 146,61%, so kế 
hoạch đạt 434,59%. Lợn 1.389.410 con, so cùng 
kỳ tăng 19,89%, so kế hoạch đạt 92,51%. Gia 
cầm 16.542.111 con so cùng kỳ giảm 9,6%, so 
kế hoạch đạt  91,61%. Trứng gia cầm 88.207.248 
quả so cùng kỳ tăng 47,01%, so kế hoạch đạt  
210,63%. Thịt động vật các loại 109.203.987 
kg so cùng kỳ tăng 82,95%, so kế hoạch đạt  
234,47%.  Kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật xuất ra ngoài cơ sở trâu, bò 48.418 con, so 
cùng kỳ năm 2015 tăng 146,72 %, so kế hoạch đạt  
918,76 %. Lợn 1.553.223 con 1.168.383 con, so 
cùng kỳ tăng 30,98%, so kế hoạch đạt 196,24%. 
Gia cầm 51.059.885 con so cùng kỳ giảm 9,25% 
so kế hoạch đạt 85,40%. Động vật khác các loại 
49.215 con. Trứng gia cầm 284.684.173 quả so 
cùng kỳ tăng 0,76% so kế hoạch đạt 102,28%. 
Thịt động vật các loại 71.332.586 kg, so cùng kỳ 
tăng 23,41% so kế hoạch đạt  135,15%.

Về kiểm soát giết mổ, kiểm tra VSTY tại các 
chợ, lò mổ, điểm giết mổ với trâu, bò 32.055 
con, so cùng kỳ năm 2015 tăng 187,56%, so kế 
hoạch 311,21%. Lợn 1.106.121 con, so cùng kỳ 
tăng 8,14%, so kế hoạch đạt  109,13%. Gia cầm 
8.497.120 con, so cùng kỳ tăng 26,24%, so kế 
hoạch đạt 116,24%. Kiểm tra VSTY tại các chợ, 
trâu, bò 9.642 tấn, so cùng kỳ tăng 14,82%, so 
kế hoạch đạt 97,58%. Lợn 35,771,8 tấn, so cùng 
kỳ giảm 9,33 %, so kế hoạch đạt  92,26 %. Gia 
cầm 11.332,7 tấn, so cùng kỳ tăng 1,92%. So 
kế hoạch đạt 100,11%. Phủ tạng gia súc 3.566,9 
tấn, so cùng kỳ giảm 10,77 %, so kế hoạch đạt 
126,22%. Trứng gia cầm 30.847.39 quả, so cùng 
kỳ tăng 24,3%, so kế hoạch đạt 150,9%.

Công tác thanh tra, kiểm tra, chi cục Thú y 
Hà Nội đã phối hợp với các ngành liên quan triển 
khai kiểm tra các hoạt động liên quan đến công 
tác thú y trên địa bàn. Tổng số buổi kiểm tra là 
5.130 buổi, số lượt cơ sở được kiểm tra là 11.263 
lượt cơ sở. So với năm 2015, số buổi kiểm tra 
bằng 93%; nhưng số lượt cơ sở được kiểm tra 
cao hơn 33,2%; Số trường hợp vi phạm được 
phát hiện và xử lý tập trung chủ yếu trong lĩnh 
vực kiểm dịch, vệ sinh thú y và an toàn thực 
phẩm. Ngoài ra trong lĩnh vực quản lý thuốc thú 
y và phòng chống dịch cũng từng bước được 
quản lý chặt chẽ. Tổng số các trường hợp xử lý 
vi phạm là 1.398 trường hợp. Trong đó cảnh cáo 
497 trường hợp, phạt tiền 584 trường hợp với số 
tiền 2.171.785.000 đồng. Do tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần ngăn chặn 
nhiều trường hợp vi phạm trong công tác thú y, 
đồng thời nâng cao nhận thức cho người chăn 
nuôi, người tiêu dùng sử dụng động vật và sản 
phẩm động vật trên địa bàn Thành phố. 

Năm 2016 cũng là năm Luật Thú y có hiệu 
lực bắt đầu từ 1/7/2016, Chi cục Thú y đã phối 
hợp với các huyện, thị xã và các cơ quan truyền 
thông từ Trung ương đến các địa phương làm 
tốt công tác đào tạo tập huấn, tuyên truyền đến 
người dân. Riêng với đội ngũ cán bộ làm công 
tác thú y Chi cục đã tổ chức 17 lớp tập huấn phổ 
biến Luật Thú y và các văn bản dưới Luật; kiến 
thức quản lý nhà nước và chuyên môn về phòng, 
chống dịch bệnh cho cán bộ và nhân viên thú y 
xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã với 
1.314 lượt người tham dự; 33 lớp với 4.870 lượt 
người tham dự nhân viên thú y thôn. Từ đây đã 
giúp hệ thống thú y thực hiện tốt các nhiệm vụ 
chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất 
theo luật Thú y hiện hành.  

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, trong 
năm 2016 công tác Thú y cũng còn những tồn 
tại hạn chế cần được sự quan tâm hơn nữa, đặc 
biệt sự vào cuộc của cấp chính quyền để các hoạt 
động chuyên môn tiếp tục có chuyển biến. Thành 
phố Hà Nội có địa bàn rộng, có nhiều trục đường 
giao thông chính đi qua và tiếp giáp với nhiều 
tỉnh, tổng đàn gia súc, gia cầm lớn,việc xây dựng 
các khu giết mổ, chăn nuôi theo quy hoạch xa khu 
dân cư còn chiếm tỷ lệ thấp. Hiện toàn thành phố 
còn trên 1.047 cơ sở, điểm giết mổ nhỏ lẻ, trong 
đó gần 1 ngàn cơ sở hoạt động tự phát chưa được 
các cấp chính quyền địa phương cho phép nên 
chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận vệ sinh 
thú y. Chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng vẫn còn chiếm 
tỷ lệ cao tới trên 60% và di biến động đàn lớn gây 
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khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Nhận 
thức của người dân còn hạn chế, chưa nhận thức 
rõ tác hại của việc mắc dịch bệnh truyền nhiễm và 
lây lan dịch bệnh ra diện rộng; chưa tự giác thực 
hiện đầy đủ, nghiêm túc các qui định về phòng, 
chống dịch bệnh theo quy định của Nhà nước. 

Về điều kiện làm việc của đội ngũ thú y, hiện 
cơ sở làm việc, trang thiết bị của hệ thống thú y 
cơ sở còn thiếu nên ảnh hưởng nhiều tới công tác 
tham mưu giúp chính quyền địa phương tổ chức, 
triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, chống 
dịch bệnh. Hệ thống thú y viên thôn do hưởng 
phụ cấp còn thấp nên việc thực hiện nhiệm vụ 
có nơi, có lúc còn lơ là, chưa sát sao và chưa hết 
trách nhiệm. Biến động đàn thường xuyên nên 
công tác giám sát và triển khai phòng, chống dịch 
ở một số nơi còn gặp khó khăn. Về lính vực ATTP, 
các hộ kinh doanh sản phẩm động vật phần lớn 
là kinh doanh nhỏ lẻ nên theo phân cấp do xã, 
phường kiểm tra cấp chứng nhận ATTP. Lực lượng 
cán bộ chuyên trách về công tác ATTP còn mỏng, 
còn hạn chế về chuyên môn nên việc quản lý các 
cơ sở này gặp nhiều khó khăn.

Định hướng về công tác Thú y năm 2017 chi 
cục Thú y tiếp tục làm tốt công tác tham mưu 

Sở Nông nghiệp&PTNT, UBND thành phố các văn 
bản chỉ đạo về công tác thú y. Chủ động đề xuất 
các cơ chế, chính sách đặc biệt trong lĩnh vực 
an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của 
Ngành, UBND thành phố. Đẩy mạnh phối hợp với 
các ngành liên quan trong công tác kiểm tra, đôn 
đốc và xử lý những trường hợp vi phạm. Củng cố 
hệ thống ngành thú y từ các phòng chức năng 
đến đội ngũ cán bộ thú y xã, phường, nâng cao 
năng lực của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên 
chức trong hệ thống đặc biệt là hệ thống thú y 
xã, phường, thị trấn. Phối hợp chặt chẽ với cơ 
quan truyền thông, tăng cường công tác thông tin 
tuyên truyền phổ biến pháp luật về Thú y.

Với định hướng trên và được sự quan tâm hơn 
nữa của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của 
người dân, sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ 
trong ngành thú y, chắc chắn công tác Thú y trên 
địa bàn Thành phố tiếp tục có chuyển biến tích 
cực góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển./.

Nguyễn Ngọc Sơn

TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CƠ GIỚI HÓA

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức 
tổng kết 4 năm thực hiện chương trình cơ giới 
hóa nông nghiệp (giai đoạn 2013-2016); tới 
dự có ông Lê Văn Bảnh, Cục trưởng cục chế 
biến Nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ nông 
nghiệp; Ông Ngô Đại Ngọc, Phó giám đốc Sở 
NN&PTNT Hà Nội; Phòng kinh tế các huyện, thị 
xã; Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam chi nhánh 
Hà Nội, một số doanh nghiệp cung ứng máy móc 
nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau 4 năm thực hiện chương trình cơ giới 
hóa nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, 
Nông nghiệp Hà Nội đã có bước chuyển biến 

tích cực trong kỹ thuật sản xuất và canh tác 
trong các ngành trồng trọt, chăn nuôi và nuôi 
trồng thủy sản. Năng suất, chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp đều tăng lên và từng bước đáp ứng 
được yêu cầu đảm bảo VSAT thực phẩm, nâng 
cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho nông dân. 
Tính đến năm 2016, toàn thành phố đã đầu tư 
qua nhiều kênh khác nhau với hàng ngàn loại 
máy móc, tổng trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng, 
như các loại máy làm đất, máy cấy, máy gặt đập 
liên hợp... đối với ngành trồng trọt. Các loại máy 
vắt sữa, chế biến thức ăn, hệ thống cho ăn, cho 
uống, làm mát và quạt nước trong chăn nuôi 
và thủy sản v.v...Việc đầu tư máy móc, thiết bị 
trong nông nghiệp đã đưa mức độ cơ giới hóa 
của tất cả các khâu sản xuất đều tăng lên, giúp 
cho nông dân giảm nhiều khâu lao động nặng 
nhọc, giảm nhiều chi phí, tăng năng suất lao 
động... Các mô hình Khuyến nông về cơ giới hóa 
sản xuất nông nghiệp được nông dân tiếp nhận 
tích cực và mở rộng hàng năm đã khẳng định 
những lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội và môi 
trường của cơ giới hóa trong quá trình CNH-HĐH 
nông nghiệp Thủ Đô./.

Phạm Phóng
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TÍCH CỰC THÚC ĐẨY CHĂN NUÔI BÒ SỮA Ở HUYỆN BA VÌ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở 
HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo 
truyền đạt kết luận của đồng chí Đào Đức Toàn, 
Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy 
Ba Vì về tình hình phát triển chăn nuôi bò sữa của 
huyện thời gian qua. 

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn 
nuôi bò sữa huyện Ba Vì, ngăn chặn những tác 
động xấu ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội 
nói chung và đời sống người dân nói riêng, Huyện 
ủy, UBND huyện Ba Vì và các xã thuộc huyện làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận động để người nông 
dân, doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn về chăn 
nuôi bò sữa phát triển theo quy hoạch, bảo đảm 
sản xuất hàng hóa bền vững, đáp ứng yêu cầu 
của thị trường. Kịp thời khắc phục một số bất cập: 
Khâu lựa chọn giống chưa kỹ; quy mô sản xuất nhỏ 
lẻ, thiếu định hướng; ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
chuyên môn hóa, liên kết trong sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế; vấn đề an toàn 
thực phẩm, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, gây 
ảnh hường đến chất lượng sữa.

Làm tốt vai trò là cầu nổi, chủ động, tích cực tạo 
liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp, nhà 
khoa học nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời 
định hướng phát triển bò sữa theo quy hoạch; đối 
với các hộ không đủ điều kiện chăn nuôi bò sữa có 
thể hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi phát triển chăn 
nuôi bò thịt để phát huy lợi thế của địa phương, 
ổn định thu nhập cho người nông dân; chú trọng 
hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chăn nuôi, cung cấp 
giống, vệ sinh phòng dịch cho người nông dân. 

Chủ động phối hợp tốt với các doanh nghiệp để 
xây dựng các tiêu chí về quy mô hộ, liên kết hộ, 
phát triển hợp tác xã (theo Luật Hợp tác xã năm 
2012) trong chăn nuôi, góp phần giảm chi phí đầu 
vào, nâng cao cả số lượng và chất lượng đàn bò 
sữa; Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phát triển cơ sở 
chế biến sữa, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 
trên địa bàn huyện.

Sở Nông nghiệp & PTNT tổng hợp những kiến 
nghị, đề xuất của huyện Ba Vì và các xã; chủ động 
tham mưu, đề xuất UBND thành phố thực hiện 
kịp thời chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò 
sữa, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào 
lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi 
và tiêu thụ sữa. Đẩy mạnh hỗ trợ, chuyển giao 
kỹ thuật, giúp nông dân phát triển chăn nuôi bò 
sữa theo hướng chuyên môn hóa, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
sản phẩm. Tăng cường quản lý nhà nước về giống, 
thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp.

Tăng cường quảng bá, giới thiệu thương hiệu 
và sản phẩm sữa Ba Vì bằng nhiều hình thức, nhất 
là trên các phương tiện thông tin đại chúng, các 
hội chợ thương mại của thành phố; Liên kết, liên 
doanh nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu chăn nuôi bò 
sữa, bò thịt; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, dây 
chuyền công nghệ hiện đại đáp ứng như cầu nâng 
cao chất lượng, đa dạng chủng loại sản phẩm có 
sức cạnh tranh trên thị trường.../.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo 
tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
huyện Đan Phượng đã đạt chuẩn năm 2015.
Theo đó, ngay sau khi có quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ công nhận huyện Đan Phượng 
đạt chuẩn NTM, ngày 28/10/2015, thành phố Hà 
Nội đã tổ chức công bố theo quy định. Đồng thời, 
tiếp tục chỉ đạo huyện Đan Phượng tập trung chỉ 
đạo 2 xã Hồng Hà và Thọ Xuân xây dựng đạt chuẩn 
NTM. Ngày 31/12/2015, UBND thành phố đã có 
quyết định công nhận 2 xã Hồng Hà và Thọ Xuân 
đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn 
huyện là 15/15 xã (đạt 100% số xã). Đồng thời, chỉ 
đạo các xã đã đạt chuẩn xây dựng kế hoạch duy trì 
và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.
Căn cứ vào nội dung chương trình của Trung ương 
và Thành ủy về xây dựng NTM, huyện Đan Phượng 
đã xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện 
giai đoạn 2016-2020. Tổ chức triển khai đến các 
phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các 
xã các văn bản chỉ đạo của trung ương và thành 
phố về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM… Đồng thời, định kỳ tổ chức giao ban Ban Chỉ 

đạo huyện và các xã, thành lập đoàn kiểm tra tiến 
độ triển khai tổ chức thực hiện tại 15 xã để kịp thời 
tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ 
chức thực hiện.
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm và những 
năm tiếp theo, huyện Đan Phượng tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền và hoạt động của Ủy ban MTTQ, các 
đoàn thể trong chỉ đạo và thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ của chương trình đạt kế hoạch đề ra. 
Hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây 
dựng NTM trình huyện phê duyệt làm căn cứ chỉ 
đạo các xã điều chỉnh đề án xây dựng NTM. Tiếp 
tục tổ chức đào tạo nghề lao động nông thôn theo 
kế hoạch. Vận động nhân dân chấp hành các quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện 
nếp sống văn hoá thân thiện với môi trường. Tăng 
cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các 
cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh 
công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn 
lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các 
công trình dân sinh bức xúc theo kế hoạch..../.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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KỸ THUẬT NUÔI ẾCH
Nuôi ếch đang là mô hình đem lại hiệu quả 

kinh tế cao cho người nông dân. Xin giới thiệu với 
bà con một số kỹ thuật cơ bản về nuôi ếch.

1. Kỹ thuật sản xuất ếch giống
a. Nuôi vỗ ếch bố mẹ
* Nơi nuôi vỗ:
- Chọn ao có độ sâu 40 - 50 cm có nguồn nước 

sạch và hang trú ẩn, bờ có bóng mát. Thả bèo tây 
hoặc rau muống chiếm 1/2 diện tích mặt ao.

- Vệ sinh, tẩy trùng ao trước khi đua vào 
nuôi vỗ.

* Lựa chọn ếch bố mẹ:
Nên chọn ếch tốt 2 - 3 tuổi từ ao ếch thịt để 

thu được nhiều trứng, trứng to, nở con mập mạp.
* Mật độ nuôi vỗ:
- Nếu có điều kiện nên nuôi riêng ếch đực và 

cái khoảng 1 tháng trước khi cho đẻ.
- Ếch đực 3 - 5 con/m2; ếch cái 3 - 4 con/m2;
- Trong thời gian cho đẻ, mật độ: 1 - 5 cặp/m2.
* Chế độ nuôi vỗ:
Thức ăn công nghiệp có độ đạm 25% hoặc 

thức ăn tự chế (40% cá xay + 60% bột ngũ cốc). 
Lượng thức ăn cho ăn bằng 3 - 4% trọng lượng 
đàn ếch.

b. Cho ếch đẻ
Cho ếch đẻ tự nhiên trong ao. Đầu tháng 3 âm 

lịch, ếch cái phát dục có bụng phình to và mềm. 
3 - 4 ngày sau khi có tiếng kêu thưa thớt của ếch 
đực, ếch cái sẵn sàng đẻ trứng. Nếu nuôi riêng 
đực - cái thì tối hôm đó, phải đưa ếch đực vào thả 
chung với ếch cái.

Ếch đẻ ban đêm, sáng sớm đi vớt trứng ngay 
bằng cách dùng đĩa hoặc chậu vớt nguyên cả 
màng trứng rồi đổ nhẹ vào chậu to, xô có chứa 
sẵn nước sạch. Tránh làm vỡ màng nhầy. Không 
để các mảng trứng chồng lên nhau dày đặc và 
vón cục, trứng sẽ ung.

c. Kỹ thuật ấp trứng và nuôi nòng nọc
* Ương trong ao: Chỉ vớt ếch bố mẹ sang ao 

khác, để nguyên các ổ trứng trong ao, ương cho 
nở tự nhiên. Sau khoảng 24 giờ, trứng nở thành 
nòng nọc. Nòng nọc ăn phù du động vật trong 
ao; sau khi nở 3 - 4 ngày, cho nòng nọc ăn thêm 
200 - 300g bột mỳ, bột gạo/1 vạn con/ngày, hoặc 
dùng thức ăn viên độ đạm 40%. Mật độ ương 
khoảng 2.000 trứng/m2; tỷ lệ nở trung bình 50%; 
sau 15 ngày có thể san thưa nòng nọc, đem nuôi 
ở ao, bể khác.

* Ương trong giai, bể: Dùng giai bằng lưới 
nilông kích cỡ 1 x 0,8 x 0,3m. Mật độ 1 - 2 vạn 
trứng/m2.

Ở nhiệt độ 22 - 26°C, trứng sẽ nở ra nòng nọc 
chỉ sau 22 giờ. Khi noãn hoàng tiêu hết, nòng nọc 
mới tự đi kiếm ăn. Mật độ ương 15.000 - 20.000 
trứng/m2.

d. Kỹ thuật nuôi nòng nọc lên ếch con
* Cho nòng nọc ăn: Sau khi nở 3 - 4 ngày, 

vớt phù du động vật từ ao về cho ăn hoặc cho 
ăn bằng lòng đỏ trứng (4 quả/1 vạn nòng nọc/2 
bữa sáng, chiều) bóp nhuyễn, rắc đều quanh bể. 
Trung bình từ nòng nọc lên ếch giống đạt tỷ lệ 
sống 50%.

* San thưa: Sau 8 ngày nuôi ở bể, san thưa với 
mật độ 500 - 1.000 con/m2.

* Thức ăn bổ sung gồm: 20 - 30% đạm động 
vật trộn với 70 - 80% bột ngũ cốc. Khẩu phần 
ăn/ngày: 0,5 - 1 kg/1 vạn con. Tuỳ nhiệt độ, 
nòng nọc biến thái thành ếch con trong khoảng 
21 - 25 ngày.

đ. Kỹ thuật nuôi ếch con lên ếch giống
* Từ ngày 8 - 14: Mật độ 2.000 - 3.000 con/

m2. Thức ăn: 30% tôm, tép, cá xay nhỏ trộn với 
70% mì sợi, bún khô ngâm nước, cắt đoạn hoặc 
cơm nguội; ngày cho ăn 2 lần; khẩu phần ăn trong 
ngày bằng 8 - 10% trọng lượng ếch (khoảng 1 kg 
thức ăn/1.000 con/ngày); * Từ ngày 15 - 21: Mật 
độ 500 - 1.000 con/m2. Điều chỉnh thức ăn cho 
phù hợp;

* Từ ngày 22 - 30: Điều chỉnh thức ăn. Khi ếch 
rụng đuôi, cho ếch ăn thức ăn viên 40% đạm, 
lượng thức ăn 7- 10% trọng lượng thân ếch.

2. Kỹ thuật nuôi ếch thịt
a. Nuôi ếch trong ao
* Chuẩn bị ao
Mức nước 0,20 – 1,0 m. Ao có bố trí hệ thống 

sàn ăn, bè nổi cho ếch lên ăn mồi, nghỉ ngơi. Có 
hệ thống kênh cấp thoát nước, hệ thống lưới che 
chắn, bảo vệ ếch.

* Giống và mùa vụ
- Mùa vụ thả từ tháng 4 đến tháng 9.
- Trước khi nuôi nên tắm ếch giống trong nước 

muối 3%.
- Chọn ếch giống 45 ngày tuổi, cỡ đồng 

đều (3 - 6 cm/con), khoẻ mạnh, màu sắc đậm, 
không nhiễm bệnh hay bị dị tật, quen ăn thức 
ăn chế biến.
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- Mật độ nuôi 40 - 60 con/m2 hoặc 80 - 100 
con/m2 (tuỳ vào trình độ nuôi).

* Thức ăn và cho ăn
- Chủ yếu là thức ăn công nghiệp hoặc chế 

biến sẵn (độ đạm > 30%). Khầu phần ăn trong 
ngày bằng 8 - 10% trọng lượng ếch trong ao.

- Cho ăn: Tháng đầu cho ăn 3 - 4 lần/ngày, khi 
lớn cho ăn 2 lần/ngày (sáng và chiều).

Những vùng có sẵn tôm, cá, cua đồng, giun 
đất, trứng vịt loại thì có thể dùng thức ăn tự chế 
để hạ giá thành. Trộn những loại thức ăn thô trên 
với cám gạo, cho vào máy nghiền thức ăn, phơi 
khô trong bóng râm (không phơi trực tiếp dưới 
ánh sáng nắng mặt trời).

Nếu dùng thức ăn viên, rải trực tiếp xuống ao. 
Nếu dùng thúc ăn chế biến, để lên sàn ăn.

Nếu dùng thức ăn tươi sống, phải rửa sạch 
hoặc khử trùng trước khi cho ăn. Không thay đổi 
thức ăn hàng ngày đột ngột, vì ếch sẽ không ăn 
cho dù nó đang đói.

* Chăm sóc
- Thay nước: tháng đầu: 2 - 3 ngày thay nước 

1 lần, mực nước luôn duy trì 20 - 30 cm. Từ tháng 
thứ 2 trở đi: thay nước hàng ngày, mực nước có 
thể giảm xuống còn 10 - 15 cm. Nên thay nước 
vào buổi sáng. Nếu dùng nước giếng khoan, nên 
trữ lại ít nhất 1 ngày mới sử dụng.

- Chăm sóc, quản lý ao: Thường xuyên bổ sung 
vitamin, thuốc bổ, men tiêu hoá vào khẩu phần ăn 
để tăng sức đề kháng và phòng bệnh cho ếch.

Mỗi tuần cho ếch tắm bằng thuốc sát trùng 
(thuốc tím, lodine)/lần.

Định kỳ 2 tuần cân ếch để có cơ sở điều chỉnh 
chế độ cho ăn và chăm sóc. Đồng thời phân loại 
ếch theo trọng lượng để tách nuôi riêng, tránh 
trường hợp cắn hoặc ăn thịt lẫn nhau.

* Thu hoạch
Ếch đạt 200g/con sau 3 - 3,5 tháng nuôi. Có 

thể thu toàn bộ.
b. Nuôi ếch thịt trong giai hoặc trong bể
* Chuẩn bị giai hoặc bể
- Chuẩn bị giai: Giai có kích thước 2x3m, hoặc 

4x5m, hoặc 5x10m, cao 1 - 1,2 m, làm bằng lưới 
nilông may kín 5 mặt và phía trên có nắp đậy để 
tránh ếch nhảy ra ngoài và đề phòng dịch hại.

- Mực nước trong giai khoảng 20 - 30 cm.
- Tạo giá thể cho ếch lên cạn cư trú (bè tre, 

lục bình). Tổng diện tích giá thể chiếm 2/3 - 3/4 
diện tích giai.

- Chuẩn bị bể xi măng: Bể phải đảm bảo độ 
cao để ếch không nhảy được ra ngoài và tránh kẻ 
thù xâm nhập, xung quanh thành bể phải giăng 

lưới. Diện tích bể khoảng 10m2, dưới đáy phải có 
ống thoát nước để tiện cho việc thay nước. Xây gờ 
20 cm quanh phía trong bể, cao hơn mặt nước từ 
5 - 10 cm để lấy nơi cho ếch nằm trên cạn.

* Giống và mùa vụ
Giống như nuôi trong ao, chỉ khác mật độ 100 

con/m2, mực nước 7 - 10 cm (ngập 2/3 thân ếch).
* Thức ăn và cho ăn
Giống như khi tiến hành nuôi trong ao. Chỉ 

khác khẩu phần ăn trong ngày ở giai đoạn mới 
thả giống bằng 5 - 7% trọng lượng ếch; tháng 
tiếp theo là 2 - 3%.

* Chăm sóc
Ếch là loại động vật sống lưỡng cư, chúng 

thay da hàng ngày nên dễ làm cho nước trong 
bể nhanh bị bẩn. Vì vậy nên thay nước thường 
xuyên, 2 ngày/ lần trước khi ăn.

Nhằm tránh tình trạng ếch phân đàn, nên định 
kỳ lọc và phân cỡ để tránh hiện tượng cắn lẫn 
nhau. Cứ 3 ngày tiến hành phân đàn 1 lần. Theo 
dõi khả năng ăn của ếch để điều chỉnh lượng thức 
ăn phù hợp.

Định kỳ 15 ngày dùng thuốc tím 3 g/m3 xử lý 
bể nuôi, ngâm ếch 5 - 10 phút. Phòng ngừa địch 
hại như ếch mẹo, chuột, kiến,...

Sau khi nuôi 3 - 4 tháng, ếch đạt trọng lượng 
150 - 300 g/con có thể tiến hành thu hoạch.

3. Thu hoạch và vận chuyển
a. Thu hoạch
- Thu nòng nọc bằng lưới cá hương;
- Thu ếch con bằng lưới nilông mắt nhỏ;
- Thu ếch thịt bằng lưới then 2 hoặc 3.
Thời gian thu vào sáng sớm hay chiều mát. 

Trước khi thu hoạch, ngừng cho ăn để ếch bài tiết 
hết phân, gớm ếch lại với mật độ dày để quen dần 
trước khi vận chuyển.

Dụng cụ thu ếch phải trơn, nhẵn, bắt nhẹ 
nhàng, tránh xây xát.

b. Vận chuyển
- Chọn ngày trời mát, nhiệt độ không khí dưới 

30°C;
- Nòng nọc vận chuyển bằng thùng, xô, chậu 

có nước sạch, mật độ 80 - 100 con/lít; bằng túi PE 
có bơm ôxy: 600 - 800 con/lít;

- Ếch con vận chuyển báng sọt, rổ tre, lồng (có 
lót nilông) hoặc thùng, chậu, túi vải trong có 1 ít 
rong, bèo;

- Ếch thịt vận chuyển dụng cụ lớn hơn, thiết kế 
nhiều tầng, không chồng đè lên nhau, thoáng và 
giữ được độ ẩm bão hoà.

TTKN 
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ KIẾN 18 NGÀY LẤY NƯỚC CHO VỤ ĐÔNG XUÂN 2016 - 2017

Tại cuộc họp giữa Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông 
nghiệp & PTNT) với các tỉnh, Thành phố khu vực 
Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về phương án điều 
tiết nước phục vụ tưới vụ Đông xuân 2016 - 2017, 
Tổng cục Thủy lợi dự kiến vụ Đông xuân 2016 - 
2017 các tỉnh khu vực Trung du và đồng bằng Bắc 
bộ sẽ có 3 đợt lấy nước, với tổng số 18 ngày.

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, vụ Đông Xuân 
2016 - 2017, các địa phương sẽ giảm tối đa diện 
tích gieo cấy trà Xuân sớm mà chủ yếu tập trung 
trà xuân muộn, gieo mạ và cấy xung quanh tiết 
lập xuân (ngày 3/2). Phương án đưa ra cũng sẽ 
tránh trùng vào lịch nghỉ Tết Nguyên đán và lợi 
dụng tốt nhất ảnh hưởng của thủy triều.

Tổng cục Thủy lợi cho biết, việc điều tiết nước 
là đáp ứng đủ nước để gieo cấy và phục vụ tưới 

dưỡng lúa nhưng cũng phải tiết kiệm nước để 
đảm bảo an ninh năng lượng. Tổng cục Thủy lợi 
sẽ trình phương án lên Bộ Nông nghiệp & PTNT 
và Bộ Công Thương để thống nhất về lịch xả 
nước vụ Đông xuân 2016 - 2017. Các địa phương 
cần chủ động nạo vét kênh mương nội đồng, 
chuẩn bị sẵn sàng các phương án lấy nước sắp 
tới. 4 hồ chứa thượng nguồn sẽ xả nước phục vụ 
đổ ải khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ. Vì 
vậy, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương 
và các cơ quan liên quan, công ty khai thác công 
trình thủy lợi phối hợp chặt chẽ điều nước đảm 
bảo đủ nước cho các địa phương đổ ải và gieo 
cấy, đồng thời phải tiết kiệm nguồn nước phục 
vụ phát điện trong mùa khô.../.

NT (Theo KTĐT)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2016-2017
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa 

có công văn số 10100/BNN-TCLN về việc triển khai 
công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016-
2017 gửi UBND các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, các tỉnh khu vực phía Bắc, Tây 
Nguyên, Nam Trung bộ bắt đầu thời kỳ cao điểm về 
cháy rừng. Hầu hết những diện tích rừng của các 
địa phương có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên 
ở cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy 
hiểm). Thực tế cháy rừng đã xảy ra ở một số địa 
phương thuộc các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, 
Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, Lạng Sơn, 
Cao Bằng, Bình Định,…

Trước diễn biến bất thường của thời tiết và theo 
dự báo trong thời gian tới, thời tiết khô hanh kéo 
dài tại nhiều địa phương thuộc khu vực phía Bắc, 
Tây Nguyên và Nam Trung bộ, vì vậy, nguy cơ xảy 
ra cháy rừng và cháy lớn rất cao. Để chủ động triển 
khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, 
giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ Nông 
nghiệp & PTNT đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo cơ 
quan chức năng và chính quyền các cấp chủ động 
triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về 
bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ 
chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg 
ngày 30/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa 
cháy rừng; Chỉ thị số 568/CT- BNN ngày 20/1/2016, 
văn bản số 5480/BNN-TCLN ngày 29/6/2016 của 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về tăng cường công tác 
bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bên cạnh đó, kiện toàn và ban hành quy chế 
hoạt động của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và 
Phát triển rừng các cấp, nhằm tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc bảo vệ rừng, 
phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương. 
Rà soát phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa 
cháy rừng của các cấp và chủ rừng. Trong đó, xác 
định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy 
ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực phù hợp 
theo phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo ngăn 
chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát 
sinh, không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn.

Về công tác tuyên truyền, chỉ đạo cơ quan 
phát thanh, truyền hình và báo địa phương tăng 
thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy 
rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng, 
phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngoài ra, cần tăng 
cường lực lượng, phương tiện ứng trực tại các địa 
bàn trọng điểm về cháy rừng./.

TX (TH) 
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UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công 
văn cho ý kiến về việc hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cơ 
sở giết mổ gia súc tập trung xã Vạn Phúc, huyện 
Thanh Trì.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được 
công văn của UBND huyện Thanh Trì về việc hỗ trợ 
nâng cấp, cải tạo cơ sở giết mổ gia súc tập trung 
xã vạn Phúc, huyện Thanh Trì. Trong đó có đề cập, 
UBND huyện Thanh Trì đã giao Công ty cổ phần 
Thịnh An làm chủ đầu tư thực hiện dự án trên bằng 
nguồn xã hội. Đầu tháng 1/2012, cơ sở giết mổ tập 
trung xã Vạn Phúc đã cơ bản hoàn thành và đi vào 
hoạt động với công suất giết mổ khoảng 1.500 con 
lợn/ngày/đêm theo hình thức thủ công. 

Để nâng cấp cơ sở theo hình thức bán công 
nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo Công ty cổ phần 
Thịnh An tiếp tục đầu tư cơ sở. Đồng thời, huyện 
đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng trạm điện, đầu tư 
trang thiết bị xử lý nước thải và cải tạo đường vào 
cơ sở giết mổ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Hà Nội đã hỗ trợ 50% kinh phí lặp đặt 25 sàn 
giết mổ bằng chất liệu thép mạ kẽm và hỗ trợ kinh 
phí lắp đặt 73 bộ bàn, bồn Inox chống gỉ để sơ chế 
nội tạng lòng lợn nhằm đảm bảo vệ sinh thú y, vệ 
sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc đã góp phần 
quan trọng để huyện Thanh Trì thực hiện xóa bỏ 

100% các điểm giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo quy 
định nằm xen kẽ trong khu dân cư; giải quyết việc 
làm cho gần 500 lao động... Cơ sở đánh giá là mô 
hình điểm, có hiệu quả của thành phố, đem lại hiệu 
quả cao về mặt kinh tế và xã hội.

Hiện cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc giết 
mổ với công suất trên 1.700 con lợn/ngày/đêm, 
thậm chí trong dịp Tết Nguyên đán lên tới 2.500 
con lợn/ngày/đêm. Vì vậy, hệ thống thu gom xử 
lý chất thải của cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu 
xả thải. Để cơ sở tiếp tục hoạt động hiệu quả, 
đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và 
vệ sinh an toàn thực phẩm, UBND huyện Thanh 
Trì đề nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí xây 
dựng 1 dây chuyền giết mổ theo hướng liên kết 
chuỗi khép kín từ chăn nuôi, giết mổ, sơ chế và 
chế biến, bảo quản để cung cấp sản phẩm sạch, 
có thương hiệu cho thị trường. Đầu tư nâng cấp 
hệ thống thu gom và xử lý chất thải cho cơ sở 
giết mổ gia súc tập trung xã Vạn Phúc đảm bảo 
vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và vệ sinh an 
toàn thực phẩm.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông 
nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với đơn vị liên 
quan kiểm tra, rà soát; thống nhất đề xuất cụ thể, 
báo cáo UBND thành phố./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

UBND Thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn 
vị liên quan quản lý ATTP đối với các cơ sở kinh 
doanh trong chợ và các cơ sở vừa sơ chế, chế 
biến, vừa kinh doanh thực phẩm hỗn hợp.

Theo đó, trong thời gian chờ điều chỉnh, bổ 
sung Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 
09/5/2016 của UBND Thành phố ban hành Quy 
định phân công trách nhiệm quản lý về ATTP 
trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành 
phố chấp thuận giao Sở Công Thương tạm thời 
chủ trì tổ chức cấp Giấy xác nhận kiến thức 
về ATTP, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo đảm 
ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm 
chuyên ngành Nông nghiệp.

Đối với các cơ sở vừa sơ chế, chế biến phục 
vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ, vừa kinh 
doanh thực phẩm hỗn hợp, dịch vụ ăn uống 
tại chỗ chấp thuận giao Sở Công Thương tạm 

thời chủ trì tổ chức thẩm định và cấp Giấy xác 
nhận kiến thức về ATTP; Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện ATTP hoặc Giấy xác nhận cam 
kết đảm bảo ATTP.

Về phân cấp quản lý các cơ sở kinh doanh 
thực phẩm trong chợ và các cơ sở vừa sơ chế, 
chế biến phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ, 
vừa kinh doanh thực phẩm hỗn hợp, dịch vụ ăn 
uống tại chỗ: Thực hiện phân cấp quản lý các 
đối tượng quy định tại mục 1, mục 2 áp dụng 
theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 
09/5/2016 của UBND TP ban hành Quy định 
phân công trách nhiệm quản lý về ATTP trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.

Về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh 
thú y cho các cửa hàng tiện ích, siêu thị: Thực 
hiện theo Luật Thú y quy định về phòng bệnh, 
chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ 

RÀ SOÁT NÂNG CẤP, CẢI TẠO CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP TRUNG TẠI THANH TRÌ

QUẢN LÝ ATTP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRONG CHỢ
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động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm 
động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc 
thú y; hành nghề thú y (có thủ tục hành chính 
riêng) thuộc ngành Nông nghiệp áp dụng đối với 
các cơ sở sản xuât kinh doanh có liên quan đến 
hoạt động thú y.

Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh 
thú y đối với mô hình cửa hàng tiện ích, siêu thị 
chỉ sơ chế, chế biến sản phẩm động vật như thịt, 
trứng gia cầm mua từ các cơ sở đã được kiểm 
soát và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh 
thú y giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn nghiên cứu, đề xuất có thể giảm bớt thủ tục 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y 
đối với loại hình này theo đúng quy định.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp 
các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, đề 
xuất trình UBND TP bổ sung các nội dung nêu 
trên vào Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 
09/5/2016 của UBND TP. Hà Nội quy định phân 
công trách nhiệm quản lý ATTP về ATTP trên địa 
bàn thành phố Hà Nội./.

TX (TH)

THẨM ĐỊNH AN TOÀN SINH HỌC BIẾN ĐỔI GEN LÀ 120 TRIỆU ĐỒNG/LẦN
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 225/2016/

TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an 
toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm 
thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng 
nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện 
sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi là 
120.000.000 đồng/lần thẩm định.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu 
phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào 
tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc 
nhà nước.

Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào 
ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục 
lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định cấp 
giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ 
điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn 
nuôi do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán 
của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
1/1/2017 và thay thế Thông tư số 106/2014/TT-
BTC ngày 8/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định hồ sơ cấp giấy xác nhận thực vật 
biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, 
thức ăn chăn nuôi./. Mời xem chi tiết Thông tư số 
225/2016/TT-BTC./.

TX (Theo Cục chăn nuôi)

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ
Quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường có 

trọng tâm, trọng điểm với đối tượng chính là các hợp 
tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất các sản 
phẩm chủ lực... 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính 
hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ 
trợ phát triển hợp tác xã và hướng dẫn cơ chế hoạt 
động bảo lãnh tín dụng. 

Trong đó có bổ sung cơ chế hoạt động bảo lãnh 
tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ trình 
Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2016. 
Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ về các nội dung liên quan 
đến Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

Thông báo nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ là cần thiết để triển khai có hiệu 
quả các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường có 
trọng tâm, trọng điểm với đối tượng chính là các hợp 
tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất các sản 
phẩm chủ lực vùng miền, sản phẩm chủ lực quốc gia. 
Việc hỗ trợ cần căn cứ vào các chương trình, đề án cụ 
thể do Quỹ xây dựng và được Hội đồng quản lý Quỹ 
thông qua (không hỗ trợ tràn lan). 

Về vốn điều lệ của Quỹ, bổ sung để vốn điều lệ của 
Quỹ đạt 500 tỷ đồng vào năm 2018, 1.000 tỷ đồng vào 
năm 2020. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối 
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định tạm ứng 300 tỷ đồng từ ngân sách trung 
ương để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ trong năm 2017. 
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Câu 1: Xã tôi bà con có truyền thống trồng 
dưa chuột vụ đông trên đất 2 lúa. Mấy vụ gần 
đây tỷ lệ dưa chết héo, vàng lá nhiều, ảnh 
hưởng đến năng suất và chất lượng quả. Xin 
hỏi nguyên nhân và cách khắc phục (Nguyễn 
Thị Vui - xã Tân Tiến - huyện Chương Mỹ)

Trả lời: Như mô tả thì bệnh hại trên gọi là bệnh 
héo vàng trên cây dưa chuột. Có nơi gọi là bệnh 

chạy dây, bệnh khô dây…Bệnh cũng gây hại trên 
cây bầu, bí, cây mướp đắng…Bệnh do nấm Fusar-
ium  gây ra 

Triệu chứng trên đồng: Thông thường, cây bị 
bệnh cũng có biểu hiện héo vàng, có thể toàn bộ 
các dây(nhánh) trên cây bị bệnh khi nấm tấn công 
vào rễ và cổ rễ rồi xâm nhiễm lên thân cây. Cũng 
có thể trên cây chỉ có từng nhánh bị bệnh một là 

RAU HỮU CƠ THANH XUÂN - SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

TIẾN SĨ NGÔ VĨNH VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP

ĐỊA CHỈ XANH

Vấn đề về vệ sinh ATTP luôn là vấn đề được xã 
hội đặc biệt quan tâm, bên cạnh sự trà trộn các loại 
rau quả kém chất lượng, cũng như việc lạm dụng 
các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu trong 
sản xuất, thì việc sử dụng các sản phẩm có nguồn 
gốc sạch, an toàn là nhu cầu tất yếu của người tiêu 
dùng. Trong những năm gần đây, thương hiệu “Rau 
hữu cơ Thanh Xuân” đã được nhiều người biết đến, 
đã và đang trở thành sự lựa chọn thường xuyên của 
nhiều gia đình Hà Nội. 

Hội nông dân xã Thanh Xuân được thành lập 
năm 2011, ban đầu chỉ có 30 hội viên tham gia thí 
điểm trồng rau hữu cơ trên diện tích 2.000m2. Đến 
nay, toàn xã Thanh Xuân đã có trên 400 hội viên 
nông dân được cấp chứng chỉ sản xuất rau hữu cơ 
và diện tích vùng rau mở rộng lên 24ha. Mỗi tháng 
cung cấp cho thị trường Hà Nội bình quân từ 30 – 50 
tấn rau hữu cơ.

Hiện nay rau hữu cơ được đánh giá là sản phẩm 
sạch và an toàn tuyệt đối cho cả người sản xuất 

và người tiêu dùng. Vùng sản xuất rau hữu cơ 
đòi hỏi phải đảm bảo theo đúng 24 nguyên tắc 
của bộ tiêu chuẩn quốc tế IFOAM. Trong suốt quá 
trình sinh trưởng, cây rau chỉ được bón duy nhất 
loại phân hữu cơ đã được ủ mục, tuyệt đối không 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích, 
phân bón hóa học, biến đổi Gen hay thuốc kích 
thích tăng trưởng…Nếu có sâu bệnh, người trồng 
rau chỉ dùng các loại thảo mộc phun cho cây. Toàn 
bộ sản phẩm hữu cơ trước khi đưa ra thị trường 
đều được sơ chế, đóng gói, dán tem nhãn đầy 
đủ mọi thông tin truy xuất nguồn gốc xuất xứ 
của sản phẩm. Việc quản lý, cấp phát tem nhãn 
“Rau hữu cơ Sóc Sơn”, được liên nhóm thực hiện 
nghiêm túc, chặt chẽ. 

Hội Nông dân xã Thanh Xuân
Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn
Đại diện: Bà Hoàng Thị Hậu
Điện thoại liên hệ: 097.673.8114

Lưu Phượng 

Quỹ tập trung vào hoạt động bảo lãnh tín dụng và 
hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. Việc cho vay vốn lưu động 
thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Về bảo lãnh tín dụng, thực hiện bảo lãnh 100% 
khoản vay đối với các dự án được lựa chọn. Quy 
định mức phí bảo lãnh phù hợp để đảm bảo tính thị 
trường, gắn trách nhiệm của các bên tham gia; Hội 
đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định đối với trường 
hợp miễn phí bảo lãnh. 

Về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, nghiên cứu quy định 
mức hỗ trợ phù hợp. Nguồn thực hiện hỗ trợ lãi suất 
sau đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp 

pháp khác, không lấy từ chênh lệch thu - chi hàng 
năm của Quỹ. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Quỹ thực hiện bảo lãnh 
tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; chủ trì, phối 
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn để bổ 
sung vốn điều lệ cho Quỹ theo lộ trình nêu trên, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các 
Bộ, cơ quan, địa phương xây dựng quy định đối với 
Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở địa phương, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2017./.

TX (Theo chinhphu.vn)



Sản xuất &Thị trường 11

do nấm xâm nhiễm vào từng dây hay nhánh của 
cây. Cây bị bệnh, lấy dao chẻ dọc thân, nhánh thì 
thấy mạch dẫn trong thân cũng có mầu đen. Thông 
thường bệnh héo từ bộ phận phía dưới và leo dần 
lên phía ngọn. 

Phát sinh và gây hại: Bệnh thường xuất hiện 
và gây hại khi cây dưa chuột bắt đầu ra hoa đến 
kết thúc vụ. Nấm gây bệnh có thể phát sinh, gây 
hại ở phổ nhiệt độ rất rộng. Tuy nhiên vụ hè, trời 
nóng ẩm bệnh nhiều hơn trong vụ đông. Nấm gây 
bệnh tồn tại trong đất, bào tử nấm lây lan theo gió. 
Nấm gây hại bộ rễ và cổ rễ khi chúng ở trong đất 
và gây héo vàng cả cây. Nấm lây lan trong không 
khí thì gây hại có thể cả dây, nhưng chủ yếu một 
vài dây trên cây.

Biện pháp phòng chống:
- Luân canh với lúa nước từ 1 – 2 vụ đối với 

những ruộng bị bệnh nặng là biện pháp hữu hiệu 
nhất với bệnh. Mặc dù vậy cũng chỉ là giảm bệnh 
chứ không phỉ là không có bệnh.

- Xử lý hạt giống trước khi trồng bằng thuốc 
benlat 50WP với tỷ lệ 2 phần nghìn

- Bón lót bằng phân hữu cơ hoai mục, nếu có 
nấm đối kháng Trichoderma trộn đều trước khi bón 
thì càng tốt.

- Thăm đồng thường xuyên để phát hiện và nhổ 
bỏ cây bị bệnh khi bị bệnh héo vàng cả cây, hoặc 
cắt dây bị bệnh và tiêu hủy.

Câu 2: Hiện tượng cây rau bắp cải gần đến 
ngày thu hoạch bị nứt cuống lá và thối lõn. 
Xin hỏi cách phòng và điều trị (Đặng Văn Quý 
- Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ)

Trả lời: Hiện tượng như mô tả thường do vi 
khuẩn gây ra. Bệnh này có tên gọi bệnh thối nhũn 
vi khuẩn.

Triệu chứng nhận dạng trên đồng: Bệnh 
gây hại khi cây bắp cải đã cuốn thành bắp. Vi 
khuẩn gây bệnh thong qua các vết thương trên 
cây như nứt cuống lá, các vết thương do canh tác 
như xới, làm cỏ…Khi bắp cải bị thối mùi khó chịu 
và thường có ruồi bay quanh.

Phát sinh và gây hại: Bệnh phát sinh và gây 
hại trên đồng khi bắp cải đã cuốn, bệnh cũng gây 
hại trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Trời 
nóng và ẩm thuận lợi cho bệnh. Bón nhiều phận 
đạm khi cây cải đã cuốn bắp dễ làm cho bắp bị nứt 
thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhiễm. Không để ruộng 
bị quá khô hoặc quá ẩm.

Biện pháp phòng chống:
- Luân canh đất trồng cải bắp với lúa nước.
- Lên luống cao, thoát nước, bón lót bằng phân 

chuồng hoai mục
- Trong quá trình chăm sóc, chú ý không làm 

tổn thương bộ rễ, lá, bắp…vì đây là con đường để 
vi khuẩn xâm nhập.

- Cần nhổ bỏ những cây bị bệnh và tiêu hủy. 
Không vứt cây bệnh xuống mương tưới để hạn chế 
lây lan cho ruộng khác trên đồng

- Khi bệnh mới phát sinh có thể sử dụng thuốc 
Starner 20 WP, thuốc Kasumin 2L …phun theo nồng 
độ hướng dẫn để bảo vệ những cây chưa bị bệnh. 

- Khi thu hoạch cần loại bỏ những bắp đã bị 
bệnh để tránh lây lan trong quá trình vận chuyển 
và bảo quản./.   

MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI, THỦY SẢN TẠI BA VÌ: 
CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG TÍCH CỰC VÀ BỀN VỮNG

Là huyện nằm trong vùng bán sơn địa với 3 
tiểu vùng khác nhau: vùng núi, vùng trung du đồi 
gò và vùng đồng bằng ven sông Hồng, huyện Ba 
Vì  đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện các 
dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt, nuôi trồng thủy 
sản, chăn nuôi gia súc gia cầm… đưa tỷ trọng chăn 
nuôi chiếm 54% trong cơ cấu kinh tế ngành. Nhằm 
khai thác thế mạnh từng vùng, giúp bà con nông 
dân nâng cao thu nhập, những năm qua Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội đã chỉ đạo Trạm Khuyến nông 
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Ba Vì triển khai các dạng mô hình chăn nuôi thủy 
sản cho hiệu quả kinh tế xã hội cao, phù hợp với 
định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của 
địa phương. 

Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì là một trong những xã 
trọng điểm được quy hoạch phát triển chăn nuôi 
thủy sản, với 4 HTX dịch vụ chăn nuôi thủy sản, 
đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh 
tế huyện. Sản phẩm thủy sản chủ yếu là nhóm 
cá truyền thống như cá trôi, mè, trắm, chép.  Tuy 
nhiên, 2 năm gần đây những đối tượng thủy sản 
này đang gặp khó khăn về tình hình dịch bệnh, giá 
cả thị trường. Vì vậy, năm 2016 Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội đã giao cho Trạm khuyến nông Ba Vì 
triển khai mô hình “Bước đầu ứng dụng công nghệ 
Biofloc trong nuôi thâm canh cá rô phi”  tại xã Cổ 
Đô, nhằm giảm chi phí thức ăn, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường nuôi. Mô hình được thực hiện từ tháng 
4 đến tháng 11, quy mô 2ha với 6 hộ thuộc HTX 
nuôi trồng thủy sản Tân Đô, xã Cổ Đô tham gia. 
Các hộ tham gia mô hình có đủ điều kiện về ao, 
vốn đối ứng, nhân công và kỹ thuật phù hợp để 
thực hiện mô hình. Mô hình hỗ trợ 100% cá rô phi 
đơn tính Novit giống 6-8cm/con, hỗ trợ biofloc mồi, 
rỉ đường, 21.840 kg thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy. 
Do là công nghệ mới được áp dụng trong chăn nuôi 
thủy sản, đòi hỏi người dân phải thực hiện theo 
đúng quy trình kỹ thuật, nên trước khi cấp cá giống 
cho các hộ tham gia mô hình, Trạm Khuyến nông 
huyện Ba Vì đã tổ chức tập huấn kỹ thuật ứng 
dụng công nghệ Biofloc trong nuôi thâm canh rô 
phi cho 30 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã 
Cổ Đô, giúp các hộ nắm được kiến thức cơ bản về 
công nghệ Biofloc. Đến nay, mô hình đã được triển 
khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu về tiến 
độ, nội dung và chất lượng. Mô hình đã giúp thay 
đổi nhận thức về tập quán nuôi cá, tạo nguồn thực 
phẩm sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 
do thói quen nuôi cá truyền thống, đồng thời giúp 
các hộ dân tham gia mô hình hiểu và ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật mới trong nuôi trồng thủy sản. 

Những mô hình khuyến nông chăn nuôi được 
triển khai năm 2016 trên địa bàn huyện Ba Vì cũng 
rất được bà con ghi nhận và đánh giá cao, đó là 
mô hình gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học 
( quy mô 10.000 con với 24 hộ thuộc 2 xã Thái Hòa 

và Đông Quang tham gia), chăn nuôi lợn bản địa 
thương phẩm (quy mô 60 con với 12 hộ trên địa 
bàn 2 xã Cẩm Lĩnh và Tiên Phong tham gia) và mô 
hình nuôi bồ câu Pháp sinh sản (quy mô 300 đôi 
với 4 hộ tại 2 xã Ba Trại và Tản Hồng tham gia). 
Các mô hình không những cho hiệu quả kinh tế 
cao, tạo ra sản phẩm thịt chất lượng, an toàn đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, 
mà còn làm thay đổi tư duy về phương thức chăn 
nuôi theo hướng tích cực và bền vững. 

Với mục đích đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
áp dụng vào sản xuất, gắn liền với chủ trương, quy 
hoạch phát triển vùng tại địa phương, vừa nâng 
cao giá trị sản phẩm vừa góp phần thay đổi dần 
tập quán sản xuất của người dân. Các mô hình 
khuyến nông chăn nuôi thủy sản được triển khai 
trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2016 cơ bản đã đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận về quá trình 
triển khai, nội dung và mục đích của các mộ hình.  
Từ công tác chọn điểm, chọn hộ, tập huấn, chuyển 
giao TBKT đến công tác giao con giống đúng tiêu 
chuẩn và kiểm soát chặt chẽ quy trình kỹ thuật 
đều được Trạm Khuyến nông huyện Ba Vì nghiêm 
túc thực hiện. Để mô hình đạt kết quả tốt và có 
thể nhân rộng trên địa bàn những năm tiếp theo, 
Ông Trần Đức Tĩnh -  Trạm trưởng Trạm khuyến 
nông Ba Vì khuyến cáo với bà con tham gia mô 
hình cần xác định vật nuôi phù hợp, đồng thời khi 
tham gia mô hình bà con phải tuân thủ theo đúng 
quy trình kỹ thuật do cán bộ khuyến nông hướng 
dẫn, bà con cũng nên liên kết các hộ chăn nuôi để 
trao đổi kinh nghiệm cũng như hỗ trợ nhau trong 
khâu tiêu thụ…

Theo kế hoạch, năm 2016, Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội triển khai tổng số 20 dạng mô hình, 
trong đó có 13 dạng mô hình trồng trọt; 4 dạng 
mô hình chăn nuôi và 3 dạng mô hình thủy sản. 
Kết quả của các mô hình Khuyến nông sẽ là tiền đề 
quan trọng để nhân rộng mô hình trên địa bàn các 
quận, huyện, thị xã. Nhiều mô hình khuyến nông 
đã được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh 
giá cao, góp phần không nhỏ vào định hướng phát 
triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị trên 1 hecta canh 
tác tại các địa phương trên địa bàn Thành phố./.

                                              Lưu Thị Phượng 
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Đối với mặt hàng lương thực: Thị trường Hà 
Nội tuần vừa qua, giá lúa gạo ổn định. Thóc tẻ 
giá bán lẻ dao động từ 6.500 – 7.000 đ/kg. Gạo tẻ 
thơm loại ngon như gạo thơm Hải Hậu, gạo Tám 
Thái, gạo Bắc Thơm có giá từ: 15.000 - 18.000 
đ/kg; Gạo nếp cái hoa vàng: 25.000 - 28.000 
đ/kg; Đối với các mặt hàng đậu, đỗ, lạc,.. giá 
tuần này không có biến động. Lạc nhân: 47.000 - 
50.000 đ/kg, đậu xanh có vỏ: 40.000 – 44.000 đ/
kg, miến rong có giá 40.000 – 45.000 đ/kg, mộc 
nhĩ: 100.000 – 115.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tại Hà Nội 
tuần qua, giá lợn hơi xuất chuồng bán buôn tại 
trang trại vẫn giữ ở mức thấp từ 38.000 - 43.000 
đ/kg. Tuy vậy, giá bán lẻ tại các chợ nội thành và 
ngoại thành không có biến động. Cụ thể, giá bán 
lẻ tại các chợ như sau: Thịt lợn ba chỉ: 80.000 -  
90.000 đ/kg; thịt lợn mông sấn: 80.000 -  85.000 
đ/kg, xương sườn loại ngon: 100.000 đ/kg,  thịt 
bò: 250.000 - 280.000 đ/kg; Giá gà ta bán buôn 
tại các trang trại 90.000 – 95.000 đ/kg, giá bán 
lẻ ra thị trường dao động từ 100.000  - 110.000 
đ/kg. Đối với, các mặt hàng trứng gia cầm, vài 
tuần trở lại đây, trứng gia cầm trên thị trường 
tăng giá mạnh do các cơ sở nhà máy sản xuất 
bánh kẹo nhập số lượng lớn trứng để làm nhân 
bánh phục vụ cho dịp Tết, kết hợp với nguồn 
cung khan hiếm. Tại một số chợ trên địa bàn Hà 
Nội, giá trứng hiện tăng khoảng 500 – 600 đồng/
quả so với thời điểm hai, ba tháng trước. Cụ thể, 
trứng vịt loại quả to giá từ 3.000 – 3.200 đồng/
quả, loại nhỏ hơn giá 2.500- 2.800 đồng/quả; 
trứng gà ta từ 4.500 – 5.000 đồng/quả; trứng 
gà công nghiệp có giá từ 2.500 – 2.700 đồng/

quả; trứng vịt lộn giá dao động từ 3.800 – 4.000 
đồng/quả…

Đối với các mặt hàng thủy hải sản giá ổn định: 
Cá trắm, cá chép trên 1kg: 55.000 - 60.000 đ/kg, 
loại trên 2kg/con có giá: 70.000 – 75.000 đ/kg, 
tôm đồng: 150.000 -  170.000 đ/kg, ngao 18.000 
- 20.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần qua, 
do thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào, nên 
giá rau xanh tại các vùng trồng rau của Hà Nội 
đa dạng và phong phú, giá ổn định. Các loại rau 
cải có giá: 3.000 - 4.000 đ/mớ; Lơ xanh 10.000  
- 12.000 đ/cây; su hào: 4.000 - 5.000 đ/củ; 
bắp cải 8.000 - 10.000 đ/kg; cà chua: 15.000 
– 20.000 đ/kg; Mặt hàng trái cây phong phú và 
đa dạng, giá ổn định. Cam Cao Phong: 35.000 
- 40.00 đ/kg; Bưởi Diễn: 30.000 – 40.000 đ/
quả; Quýt ngọt: 45.000 – 48.000 đ/kg; Dưa hấu: 
15.000 - 20.000 đ/kg; Xoài: 32.000 - 35.000 đ/
kg; Ổi: 15.000 - 20.000 đ/kg. 

Về vật tư nông nghiệp: Tuần qua, giá vật tư 
nông nghiệp tại Hà Nội ổn định so với tuần trước. 
Đạm urê ngoại: 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn 
Điển 5.10.3 giá bán 4.500 - 5.000 đ/kg, Kali giá 
10.000 - 10.500 đ/kg. Nhiều chủ cửa hàng kinh 
doanh vật tư nông nghiệp cho biết, dự báo trong 
thời gian tới, bước vào vụ lúa xuân 2017, giá các 
loại phân bón vẫn giữ mức ổn định và không có 
sự thay đổi nhiều do các doanh nghiệp đảm bảo 
được lượng hàng cung ứng trên thị trường, điều 
này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nông 
dân yên tâm sẵn sàng vào vụ sản xuất lúa quan 
trọng nhất trong năm./.

TX (TH)

Bộ Nông nghiệp Mỹ mới đây vừa công bố 
báo cáo dự báo về tình hình xuất nhập khẩu 
nông nghiệp của Mỹ cho năm tài chính 2017.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp 
được dự báo ở mức 134 tỷ đô la, tăng 1 tỷ so 
với dự báo hồi tháng Tám, chủ yếu do sự gia 
tăng dự kiến trong hoạt động xuất khẩu sữa và 
các sản phẩm phụ từ chăn nuôi. Trong khi đó, 
xuất khẩu thịt bò và thịt lợn dự báo vẫn không 
thay đổi, sữa được dự báo tăng 500 triệu đô la 
lên 5,3 tỷ đô la.

Ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi xuất khẩu dự 
báo tăng 300 triệu đô la lên 29,6 tỷ đô la, chủ 
yếu là do sản lượng và giá trị của lúa mỳ lớn, 
bên cạnh đó là sản lượng của ngô cũng tăng, 
giúp bù đắp cho sụt giảm dự kiến của xuất 
khẩu gạo.

Xuất khẩu đậu tương tiếp tục lập kỷ lục, 

mức dự báo được nâng lên 500 triệu đô la so 
với dự báo tháng 8. Nhìn chung, tổng giá trị 
của tất cả các loại hạt có dầu và các sản phẩm 
từ hạt có dầu dự kiến sẽ có sự bù đắp lẫn nhau 
và không đổi so với mức 31 tỷ đô la.

Trong khi đó, bông được dự báo ở mức kim 
ngạch 4,4 tỷ đô la, tức là tăng 200 triệu do thị 
trường thiếu hụt nguồn cung từ Brasil và sản 
xuất không chắc chắn của Ấn Độ.

Về nhập khẩu, dự kiến năm 2017, Mỹ sẽ 
có giá trị kim ngạch nhập khẩu tương đương 
112,5 tỷ đô la, giảm 1 tỷ đô la so với dự báo 
đã đưa ra hồi tháng Tám. Trong đó chủ yếu 
giảm nhập khẩu các sản phẩm rau củ, đường 
và các trái cây.

Như vậy, dự báo 2017, thặng dư Thương mại 
nông nghiệp Mỹ sẽ tăng 2,15 tỷ đô la./.

 TX (Theo Vinanet.vn)
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Mặt hàng và 
quy cách

Loại

Chợ
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ
Vân
Đình
Ứng
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn
Từ

Liêm

Chợ 
Ngọc
Lâm

Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông
Anh

Chợ Tả 
Thanh

Oai 
Thanh

Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.000 7.000 6.500 6.800 8.000 6.800 7.000 7.500 7.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 10.000 11.000 10.000 11.500 11.000 11.000 11.000 12.000 11.000 11.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 15.000 16.000 14.500 15.000 15.000 14.000 16.500 16.000 15.500
15.500

4 Gạo Xi dẻo loại 1 13.000 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 14.000 12.000 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.000 17.000 16.000 15.000 13.000 18.000 17.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 17.000 15.000 15.000 17.000 17.000 18.000 17.000 16.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 20.000 18.000 16.000 22.000 18.000 18.000 20.000 21.000 21.000

8
Gạo nếp cái hoa 

vàng
loại 1 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 32.000 27.000 32.000 28.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 38.000 33.000 30.000 28.000 35.000 35.000 40.000 35000

10 Đậu tương loại 1 35.000 25.000 18.000 20.000 25.000 25.000 27.000 26.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 42.000 48.000 42.000 44.000 45.000 40.000 45.000 45.000 40.000 45.000

12 Lạc nhân loại 1 48.000 50.000 44.000 50.000 50.000 47.000 55.000 47.000 50.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 45.000 47.000 40.000 42.000 45.000 55.000 50.000 45.000 45.000

14 Đạm urê ngoại loại 1 10.000 11.500 8.500 8.500 10.000 9.500 9.000 11.000 11.500 11.000

15
NPK 5.10.3
Văn Điển

(giá tại Đlý)
loại 1 5.000 5.500 5.000 4.100 4.000 5.000 4.500 5.500 4.800 5.000

16 Kali loại 1 10.500 12.000 8.500 10.500 10.000 10.500 9.000 12.000 12.000 12.000

17 Lân Văn Điển loại 1 4.000 4.200 3.800 3.800 3.500 4.000 4.000 4.500 4.000 4.000

Ngày 7 tháng 12 năm 2016
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TT
Mặt hàng và 

quy cách
Loại

Chợ Yên
Mê
Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượg

Chợ Vồi
Thường

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn

Từ Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ Tó
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai 
Thanh 

Trì

1
Thịt lợn hơi

(lợn siêu nạc)
loại 1 45.000 50.000 44.000 42.000 43.000 40.000 52.000 48.000 50.000

2
Thịt lợn mông 

sấn
loại 1 80.000 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 85.000 80.000 90.000 90.000

3
Thịt lợn
nạc thăn

loại 1 95.000 95.000 85.000 90.000 90.000 85.000 90.000 90.000 100.000 100.000

4 Thịt lợn ba chỉ loại 1 95.000 90.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 80.000 90.000 90.000

5 Thịt bò thăn loại 1 260.000 270.000 250.000 250.000 280.000 240.000 230.000 240.000 260.000 270.000

6 Thịt bò mông loại 1 250.000 260.000 240.000 240.000 250.000 220.000 250.000 240.000 250.000 240.000

7 Gà ta hơi loại 1 90.000 120.000 85.000 95.000 105.000 100.000 160.000 110.000 100.000 110.000

8
Gà ta nguyên 
con làm sẵn

loại 1 120.000 150.000 110.000 130.000 150.000 150.000 210.000 150.000 140.000 150.000

9
Gà công nghiệp 

hơi
loại 1 50.000 43.000 40.000 35.000 60.000 60.000 50.000 50.000

10
Gà CN nguyên 
con làm sẵn

loại 1 60.000 60.000 63.000 60.000 50.000 80.000 65.000 70.000 70.000

11 Vịt hơi loại 1 45.000 55.000 43.000 49.000 55.000 50.000 55.000 55.000

12
Vịt nguyên con 

làm sẵn
loại 1 60.000 70.000 65.000 65.000 70.000 55.000 85. 000 65.000 70.000 65.000

13 Ngan hơi loại 1 60.000 60.000 50.000 54.000 62.000 50.000 70.000 60.000 65.000 65.000

14
Ngan nguyên 
con làm sẵn

loại 1 80.000 80.000 75.000 75.000 90.000 65.000 90.000 70.000 80.000 85.000

15 Cá chép > 1kg loại 1 65.000 65.000 50.000 65.000 68.000 58.000 70.000 60.000 60.000 60.000

16 Cá trắm > 2kg loại 1 70.000 70.000 60.000 65.000 75.000 60.000 85.000 90.000 80.000 70.000

17 Cá quả loại 1 90.000 120.000 90.000 130.000 120.000 120.000 100.000 110.000 125.000 120.000

18 Ngao loại 1 20.000 22.000 18.000 17.000 20.000 15.000 22. 000 17.000 20.000 18.000

19 Tôm sú loại 1 360.000 400.000 400.000 360.000 400.000 380.000 450.000 350.000 400.000

20 Tôm  đồng loại 1 150.000 200.000 200.000 160.000 200.000 170.000 180. 000 180.000 220.000 180.000

Ngày 7 tháng 12 năm 2016
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TT
Mặt hàng và quy 

cách
Loại

Chợ

Yên

Mê

Linh

Chợ

Hà

Đông

Chợ 

Nghệ

Sơn 

Tây

Chợ 

Vân

Đình

Ứng 

Hoà

Chợ 

Phùng

Đan 

Phượng

Chợ 

Vồi

Thường 

Tín

Chợ

Cầu 

Diễn

Từ

Liêm

Chợ

Ngọc 

Lâm

Long 

Biên

Chợ 

Tó

Đông 

Anh

Chợ Tả 

Thanh 

Oai

Thanh 

Trì

1 Cam sành Miền Nam loại 1 45.000 55.000 55.000 40.000 40.000 50.000 45.000 55.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 15.000 18.000 17.000 16.000 17.000 17.000 15.000 15.000 20.000 18.000

3 Quýt Sài Gòn loại 1 50.000 42.000 48.000 35.000 45.000 35.000 50.000 40.000 45.000

4
Cam Cao Phong

loại 1 30.000 35.000 30.000 34.000 32.000 30.000 30.000 40.000 35.000 30.000

5 Xoài Cát chu loại 1 28.000 40.000 30.000 32.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000

6 Đu đủ loại 1 15.000 20.000 15.000 16.000 20.000 25.000 22.000 20.000 18.000 15.000

7 Bưởi Diễn (quả) loại 1 35.000 40.000 30.000 30.000 35.000 35.000 40.000 40.000 30.000 35.000

8 Bưởi năm roi (quả) loại 1 30.000 35.000 28.000 30.000 27.000 35.000 30.000 28.000 30.000

9 Ổi loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 15.000 25.000 20.000 20.000 25.000

10 Thanh long loại 1 20.000 30.000 25.000 25.000 28.000 30.000 25.000 30.000 20.000 25.000

11 Cà chua loại 1 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13.000 15.000 20.000 15.000 18.000

12 Bí đao loại 1 12.000 15.000 15.000 8.000 15.000 12.000 15.000 13.000 13.000 15.000

13 Khoai tây loại 1 12.000 15.000 12.000 15.000 12.000 12.000 15.000 15.000 14.000 15.000

14 Rau cải ngọt loại 1 10.000 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 12.000

15 Su hào (củ) loại 1 5.000 7.000 6.000 5.000 5.000 4.000 5.000 6.000 6.000 4.000

16 Rau bắp cải loại 1 10.000 12.000 8.000 10.000 9.000 6.000 10.000 12.000 11.000 10.000

17 Dưa chuột loại 1 7.000 15.000 12.000 9.000 10.000 9.000 10.000 12.000 12.000 15.000

18 Rau cần (mớ) loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 7.000 5.000 7.000 5.000 6.000 5.000

19 Súp lơ (cây) loại 1 10.000 12.000 9.000 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 11.000

20 Hoa hồng đỏ (bông) loại 1 1.000 5.000 4.000 5.000 5.000 2.500 4.000 4.000 5.000 4.000

21 Hoa ly hồng (cành) loại 1 25.000 30.000 35.000 35.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng(bông) loại 1 2.500 5.000 2.000 5.000 3.500 2.500 4.000 4.000 4.000 5.000

Ngày 7 tháng 12 năm 2016
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 6.500 6.500

2 Gạo Xi dẻo loại 1 11.500 11.000 11.000

3 Đậu tương loại 1 28.000 25.000 27.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 47.000 50.000 48.000

5 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 50.000 50.000 52.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 48.000 50.000 48.000

8 Thịt mông sấn loại 1 80.000 80.000 80.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 80.000 82.000 82.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 110.000 115.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 90.000 95.000 92.000

12 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 54.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 260.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 5.000 4.500 5.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 6.500 6.000 6.500

16 Tôm sú loại 1 480.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 110.000

Ngày 7 tháng 12 năm 2016
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang Hưng Yên

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 16.000 14.000 16.000

2 Lê loại 1 28.000 30.000 27.000

3 Hồng ngâm loại 1 28.000 25.000 28.000

4 Cam Cao Phong loại 1 40.000 40.000 35.000

5 Thanh long loại 1 30.000 28.000 30.000

6 Súp lơ (cây) loại 1 11.000 12.000 10.000

7 Hành tây loại 1 20.000 18.000 18.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 14.000 14.000

9 Cà chua loại 1 18.000 20.000 16.000

10 Rau cải mơ (mớ) loại 1 3.000 3.000 3.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 18.000 20.000 18.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 48.000 50.000

13 Rau bắp cải loại 1 10.000 10.000 8.000

14 Cà rốt loại 1 22.000 20.000 20.000

15 Hành củ ta khô loại 1 52.000 50.000 50.000

16 Bí đỏ loại 1 10.000 12.000 10.000

Ngày 7 tháng 12 năm 2016
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh
Nhu cầu trong

30 ngày tới

1

Cửa hàng kinh doanh 
thuốc BVTV
Đại diện: 

Nguyễn Thị Nhiên

Xã Long Xuyên - 
huyện Phúc Thọ - 

Hà  Nội
ĐT:01648.747.113

Thuốc BVTV

- Bán: Thuốc BVTV với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.

2

Cửa hàng kinh doanh 
thuốc BVTV
Đại diện:

Nhật Tùng

Thị trấn Vân Đình - 
huyện Ứng Hòa - 

Hà Nội 
ĐT:01698.980.911

Thuốc BVTV

- Bán: Thuốc BVTV với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.

3

Cửa hàng kinh doanh 
thuốc BVTV
Đại diện: 

Dương Thị Sinh

Xã Thọ Lộc - huyện 
Phúc Thọ - Hà Nội
ĐT: 0986.289.982

 
Thuốc BVTV

- Bán: Thuốc BVTV với số 
lượng lớn (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.

4

Cửa hàng kinh doanh 
thuốc BVTV
Đại diện: 
Hà Thắng

Xã Vạn Thái - huyện 
Ứng Hòa - Hà Nội
ĐT:01698.218.479

Thuốc BVTV

- Bán: Thuốc BVTV với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.



20 Số 34 - Ngày 10 tháng 12 năm 2016

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề 

kinh doanh
Nhu cầu trong

15 ngày tới

1

Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 

Nguyễn Thị Soi

Xã Phú Cường - 
huyện Sóc Sơn - 

Hà Nội
ĐT:01669.302.917

Bưởi diễn

- Bán: Bưởi diễn với số lượng lớn 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận

2

Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 

Nguyễn Văn Đồng

Xã Phú Cường - 
huyện Sóc Sơn - 

Hà Nội
ĐT: 0943.294.848

Bưởi diễn

- Bán: Bưởi diễn với số lượng lớn 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận

3

Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 

Nguyễn Hữu Triển

Xã Phú Cường - 
huyện Sóc Sơn - 

Hà Nội
ĐT: 0983.894.809

Bưởi diễn 

- Bán: Bưởi diễn với số lượng lớn 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận

4

Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 

Nguyễn Minh Phụng

Xã Phú Cường - 
huyện Sóc Sơn - 

Hà Nội
ĐT: 0984.902.744

Bưởi diễn

- Bán: Bưởi diễn với số lượng lớn 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề

 SX - KD
Nhu cầu trong

30 ngày tới

1

Cửa hàng kinh doanh 
trái cây

Đại diện:
Nguyễn Danh Mộc

Chợ Sấu – huyện 
Hoài Đức - Hà Nội
ĐT: 0946.229.081

Trái cây các loại

- Bán: Các loại trái cây với 
số lượng lớn (đảm bảo chất 
lượng). 
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận. 

2

Cửa hàng kinh doanh 
hàng nông sản

Đại diện: 
Nguyễn Thị Bồi

Chợ Hà Đông - Quận 
Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 0433.551.324

Kinh doanh gạo 
các loại

- Bán: Gạo các loại: khang 
dân, tám Thái, tám Điện 
Biên, Hải Hậu... với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng (đảm 
bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

3

Cửa hàng kinh doanh 
hàng nông sản

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thuý

Chợ Hà Đông - Quận 
Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 0433.520.542

Kinh doanh gạo 
các loại

- Bán: Gạo các loại: khang 
dân, tám Thái, tám Điện 
Biên, Hải Hậu... với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng (đảm 
bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

4

Cửa hàng kinh doanh 
hoa tươi
Đại diện:

Nguyễn Thị Lan

Chợ Đục Khê - xã 
Hương Sơn - huyện 

Mỹ Đức - Hà Nội 
ĐT:0163.905.1639

Hoa tươi

- Bán: Hoa tươi các loại với 
số lượng lớn (đảm bảo chất 
lượng).
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận. 



22 Số 34 - Ngày 10 tháng 12 năm 2016

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề

 SX - KD
Nhu cầu  trong 15  

ngày tới

1

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Nghiêm Thị Thủy

Xã Hòa Xá - huyện 
Ứng Hòa - Hà Nội
ĐT:01696.064.932 Cá giống

- Bán: Các loại cá giống 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

2

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Dư Văn Hoan

Xã Phù Lưu - huyện 
Ứng Hòa - Hà Nội
ĐT: 0975.081.877

Cá thương 
phẩm

- Bán: Cá thương phẩm 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng) 
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

3

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Nghiêm Xuân Ly

 Xã Hòa Lâm - huyện 
Ứng Hòa - Hà Nội
ĐT: 0986.178.660

Cá thương 
phẩm

- Bán: Cá thương phẩm 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng)
-Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

4

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Nguyễn Văn Bằng

 Xã Tự Nhiên - huyện 
Thường Tín - Hà Nội
ĐT: 0984.816.724

Cá thương 
phẩm

- Bán: Cá thương phẩm 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng)
-Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề
 SX - KD

Nhu cầu  trong 15  ngày 
tới

1

Cơ sở sản xuất 
tranh thêu
Đại diện: 

Nguyễn Đức Tôn

Xã Thắng Lợi - huyện 
Thường Tín - Hà Nội

ĐT: 0917.887.687
Sản xuất tranh 

thêu

- Bán: Các sản phẩm tranh 
thêu truyền thống với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng (đảm 
bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

2

Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
mỹ nghệ
Đại diện:

Trần Văn Thành

Xã Thống Nhất - huyện 
Thường Tín - Hà Nội
ĐT: 0986.517.463

Tủ, các loại bàn 
ghế

- Bán: Tủ, các loại bàn ghế 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

3

Cơ sở sản xuất tranh 
thêu tay
Đại diện:

Lê Thu Hương

Xã Thắng Lợi - huyện 
Thường Tín - Hà Nội

ĐT: 0917.627.689
Sản xuất tranh 

thêu tay

- Bán: Tranh thêu tay với 
số lượng lớn theo đơn đặt 
hàng  (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận

4

Cơ sở sản xuất tranh 
thêu tay
Đại diện:

Nguyễn Kim Oanh

Xã Thắng Lợi - huyện 
Thường Tín - Hà Nội
ĐT: 0988.319.328

Sản xuất tranh 
thêu tay

- Bán: Tranh thêu tay với 
số lượng lớn theo đơn đặt 
hàng  (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận



24 Số 34 - Ngày 10 tháng 12 năm 2016

TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề
 SX - KD Nhu cầu  trong 15  ngày tới

1

HTX Nông nghiệp 
Mai Anh
Đại diện:

Bùi Trọng Trung                             

Xã Sa Pả - huyện Sa Pa 
- tỉnh Lào Cai

ĐT: 0987.630.429. Vật tư nông 
nghiệp

- Bán: Các loại vật tư nông 
nghiệp, giống cây trồng với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng) 
- Khu vực bán: Trong tỉnh và 
các vùng lân cận.

2

Công ty CP 
Nông nghiệp & PTNT 

Việt Minh
Đại diện:

Phạm Quang Tùng

Xóm chợ - xã Đông Lai 
– huyện Tân Lạc – tỉnh 

Hoà Bình
ĐT: 0983.102.789

Sản xuất giống 
cây lâm nghiệp

- Bán: Giống cây lâm nghiệp 
với số lượng lớn (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: Trong 
tỉnh và các vùng lân cận. 

3

Hộ nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Nguyễn Văn Duyên

Xã Ngọc Châu - huyện 
Tân Yên - tỉnh 

Bắc Giang
ĐT: 01669.541.676

Nuôi trồng 
thủy sản

- Bán: Cá thương phẩm với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng) 
- Khu vực bán: Trong tỉnh và 
các vùng lân cận.

4

Hộ nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Thân Văn Cảnh

Xã Ngọc Châu - huyện 
Tân Yên - tỉnh 

Bắc Giang
ĐT: 0977.762.799

Nuôi trồng 
thủy sản

- Bán: Cá thương phẩm với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng) 
- Khu vực bán: Trong tỉnh và 
các vùng lân cận.


